	BÁO GIẢNG TUẦN 30  (TỪ NGÀY 14/4/2025  ĐẾN NGÀY 18/4/2025)  

	THỨ
	TIẾT
	MÔN
	TIẾT THỨ
	NỘI DUNG BÀI DẠY
	ƯDCNTT
	ĐỒ DÙNG 
DẠY HỌC

	Hai
14/4
	S
	1
	HĐTN
	88
	Sinh hoạt dưới cờ: Chung tay bảo vệ cảnh quan địa phương
	 
	

	
	
	2
	Toán
	146
	Luyện tập –Trang 82
	Soi bài
	Máy tính, ti vi, máy soi

	
	
	3
	Tiếng Việt
	204
	Đọc: Những cánh buồm  
	Trình chiếu hình ảnh
	Máy tính, ti vi

	
	
	4
	Tiếng Việt
	205
	Luyện từ và câu: Dấu ngoặc đơn
	Soi bài
	Bảng phụ

	
	C
	5
	Tiếng Anh
	117
	Unit 11: Before our time. Lesson 2: Task 1,2,3
	Sách mềm
	Máy tính, ti vi

	
	
	6
	Đạo Đức
	29
	Quý trọng đồng tiền (Tiết 3)
	Trình chiếu hình ảnh
	Máy tính, ti vi

	
	
	7
	GDTC
	58
	Dẫn bóng vượt chướng ngại vật (T2)
	
	Còi, sân tập

	
	
	8
	
	
	
	
	

	Ba
15/4
	S
	1
	Tiếng Việt
	206
	Viết: Luyện viết mở bài, kết bài cho bài văn miêu tả cây cối  
	
	

	
	
	2
	Tiếng Anh
	118
	Unit 11: Before our time. Lesson 2: Task 4,5,6
	Sách mềm
	Máy tính, ti vi

	
	
	3
	Toán
	147
	Luyện tập –Trang 83
	Soi bài
	Máy tính, ti vi, máy soi

	
	
	4
	Khoa học
	59
	Ôn tập chủ đề Con người và sức khoẻ (Tiết 2)
	Trình chiếu hình ảnh 
	Máy tính, ti vi

	
	C
	5
	Âm Nhạc
	30
	Tổ chức hoạt động Vận dụng- Sáng tạo.
	
	Đàn

	
	
	6
	HĐTN
	89
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Khảo sát thực trạng cảnh quan địa phương.
	Trình chiếu hình ảnh
	Máy tính, ti vi

	
	
	7
	Đạo đức
	30
	Quý trọng đồng tiền (Tiết 4)
	Trình chiếu hình ảnh
	Máy tính, ti vi

	
	
	8
	
	
	
	
	

	Tư
16/4
	S
	1
	Tiếng Việt
	207
	Đọc: Cái cầu (T1)
	Trình chiếu hình ảnh
	Máy tính, ti vi

	
	
	2
	Tiếng Việt
	208
	Đọc: Cái cầu (T2)
	Trình chiếu hình ảnh
	Máy tính, ti vi

	
	
	3
	Tin Học
	30
	Khám phá môi trường lập trình trực quan
	
	Máy tính

	
	
	4
	LSĐL
	59
	Dân cư, hoạt động sản xuất vùng Nam Bộ (Tiết 1)
	Trình chiếu hình ảnh
	Máy tính, ti vi

	
	C
	5
	Toán
	148
	Luyện tập –Trang 84
	Soi bài
	Máy tính, ti vi, máy soi, 

	
	
	6
	Khoa Học
	60
	Chuổi thức ăn trong tự nhiên. (Tiết 1)
	Trình chiếu hình ảnh 
	Máy tính, ti vi

	
	
	7
	GDTC
	59
	Chuyền bóng bật sân bằng hai tay trước ngực (T1)
	 
	Còi, sân tập

	
	
	8
	
	
	
	 
	

	Năm
17/4
	S
	1
	Mĩ Thuật
	30
	Quê hương thanh bình (T1)
	
	Tranh

	
	
	2
	Tiếng Việt
	209
	Viết: Lập dàn ý cho bài văn miêu tả cây cối.  
	Soi bài
	Máy tính, ti vi, máy soi,

	
	
	3
	Tiếng Anh
	119
	Unit 11: Before our time. Lesson 2: Task 7,8,9
	Sách mềm
	Máy tính, ti vi

	
	
	4
	Toán
	149
	Luyện tập –Trang 85
	Soi bài
	Máy tính, ti vi, máy soi

	
	C
	5
	
	
	
	 
	

	
	
	6
	
	
	
	 
	

	
	
	7
	
	
	
	 
	

	
	
	8
	
	
	
	 
	

	Sáu
18/4
	S
	1
	Toán
	150
	Phép nhân phân số –Trang 86
	Soi bài
	Máy tính, ti vi, máy soi

	
	
	2
	Tiếng Việt
	210
	Nói và nghe: Kể chuyện Về quê ngoại.
	Trình chiếu hình ảnh 
	Máy tính, ti vi

	
	
	3
	Tiếng Anh
	120
	Unit 11: Before our time. Lesson 3: Task 1,2,3
	Sách mềm
	Máy tính, ti vi

	
	
	4
	LSĐL
	60
	Dân cư, hoạt động sản xuất vùng Nam Bộ (Tiết 2)
	Trình chiếu hình ảnh
	Máy tính, ti vi

	
	C
	5
	Công Nghệ
	30
	Bài học STEM - Chủ đề: Thiết kế lồng đèn (t1)
	 
	Giấy, keo, kéo,...

	
	
	6
	GDTC
	60
	Chuyền bóng bật sân bằng hai tay trước ngực (T2)
	 
	Còi, sân tập

	
	
	7
	HĐTN
	90
	Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề:  Kết quả khảo sát thực trạng cảnh quan địa phương.
	Soi bài
	Máy tính, ti vi, máy soi

	
	
	
	
	
	
	
	


